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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-BTTTT 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2023  

 

THÔNG BÁO 

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 

 

Đơn vị được thông báo: Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số VN 

Mã chương: 027  
Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Căn cứ Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của Viện Công nghiệp phần mềm 

và Nội dung số Việt Nam  và Biên bản xét duyệt quyết toán giữa Bộ Thông tin và Truyền 

thông và Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam ; 

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 

2022 (không bao gồm quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành) của Viện Công 

nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam như sau: 

I. Phần số liệu: 

1. Số liệu quyết toán: 

a)Thu phí, lệ phí: Không có 

b) Quyết toán chi ngân sách: 

 

Nội dung : Số tiền (đồng) 

(1) Số dư kinh phí năm trước chuyển sang  : 50.000.000 

(2) Dự toán được giao trong năm, trong đó : 4.720.000.000 

- Dự toán từ nguồn NSNN  : 4.720.000.000 

+ Dự toán giao đầu năm : 4.170.000.000 

+ Dự toán bổ sung trong năm : 550.000.000 

(3) Kinh phí thực nhận trong năm : 4.718.132.520 

- Nguồn NSNN cấp : 4.718.132.520 

(4) Kinh phí quyết toán  : 4.716.790.692 

- Nguồn NSNN cấp : 4.716.790.692 

(5) Kinh phí giảm trong năm  : 3.209.308 

- Nguồn NSNN cấp : 3.209.308 

- Nguồn phí được để lại : 0 

(6) Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử 

dụng và quyết toán 
: 50.000.000 

- Nguồn NSNN cấp : 50.000.000 

+ Kinh phí đã nhận : 0 

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc : 50.000.000 

- Nguồn phí được để lại : 0 

 (Chi tiết theo Mẫu biểu 1c ban hành theo Thông tư 137/2017/TT-BTC) 
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3. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài 

chính: Không có  

4. Thuyết minh số liệu quyết toán: 

4.1. Thuyết minh số liệu quyết toán chi: 
                    Đơn vị: đồng 

Stt Nội dung Số báo cáo Số thẩm tra 
Chênh 

lệch 

1 NSNN 4.716.790.692 4.716.790.692 0 

2 Phí được để lại 0 0 0 

3 HĐSXKD DV, TC&HĐK 0 0 0 

4 Nguồn vốn viện trợ 0 0 0 

5 
Nguồn vốn vay nợ nước 

ngoài 
0 0 0 

 Tổng cộng 4.716.790.692 4.716.790.692 0 

Như vậy: số liệu xét duyệt không chênh lệch so với số liệu đơn vị đề nghị 

quyết toán. 

4.2. Thuyết minh kinh phí huỷ dự toán, kinh phí chuyển năm sau nguồn 

ngân sách nhà nước: 

4.2.1. Kinh phí huỷ dự toán: 

 Tổng số kinh phí huỷ dự toán là: 3.209.308 đồng, chi tiết: 

(1) Kinh phí hủy dự toán nguồn không thường xuyên/không tự chủ: 

3.209.308 đồng, trong đó:  

c) Huỷ dự toán tại kho bạc:  3.209.308 đồng, gồm: 

- Kinh phí huỷ dự toán nguồn không thường xuyên/không tự chủ các nhiệm 

vụ: 3.209.308 đồng, gồm: 

* Loại 160 Khoản 171: 1.340.220 đồng, chi tiết: 

- Nhiệm vụ Nghiên cứu tổng quan về ứng dụng mã nguồn mở trong Chính 

phủ số và một số ứng dụng mã nguồn mở quản lý, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát 

triển chính phủ số : 49.820 đồng. Huỷ dự toán do tiết kiệm chi: 49.820 đồng 

- Nhiệm vụ Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý thông tin người khuyết 

tật Việt Nam  để triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2022: 

278.000. Huỷ dự toán do  tiết kiệm chi: 278.000 đồng 

 - Nhiệm vụ Tổ chức hội đồng đánh giá nền tảng người dân: 1.012.400 đồng. 

Hủy dự toán do tiết kiệm chi: 1.012.400 đồng 

* Loại 100 Khoản 101: 1.869.088 đồng, chi tiết: 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ : 1.849.388 đồng. Hủy 

dự toán do tiết kiệm chi: 1.849.388 đồng  

- Nhiệm vụ chương trình năng suất :19.700 đồng. Hủy dự toán do tiết kiệm 

chi: 19.700 đồng 

4.2.2. Kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng: 
Tổng số kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng là: 50.000.000 đồng, 

chi tiết:                     

* Loại 370 khoản 371: 50.00.000 đồng. 
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(2) Dự toán còn dư tại Kho bạc nhà nước: 50.000.000 đồng. 

+ Kinh phí cải cách tiền lương (mã nguồn 01.14): 50.000.00 đồng. 

4.4. Thuyết minh về số liệu tăng, giảm biên chế trong năm: 
4.4.1. Cơ quan QL cấp trên:Bộ Thông tin và truyền thông  

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp 

phần mềm và nội dung số được phê duyệt theo Quyết định số 1196/QĐ-BTTTT 

ngày 19/07/2017 

- Đơn vị được giao quyền tự chủ năm 2022 theo Quyết định số 1710/QĐ-

BTTTT ngày 12/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị 

sự nghiệp do Ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.  

b) Biên chế, người lao động: 

- Biên chế được Bộ Thông tin và Truyền thông giao: 30 người theo Quyết 

định số 135/QĐ-BTTTT ngày 25/01/2022 trong đó: viên chức (số lượng vị trí việc 

làm): 28 người; Người lao động theo hợp đồng (Nghị định số 68/161): 02 người.  

- Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo: 21 người: Công chức, viên 

chức (số lượng vị trí việc làm): 19 người; Người lao động theo hợp đồng (Nghị 

định số 68/161):  02 người  

Trong đó:  

+Tăng trong năm: 01 người viên chức (theo quyết định số 2350/QĐ-

BTTTT ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

điều động và bổ nhiệm cán bộ) 

4.4.2. Đơn vị cấp dưới trực thuộc:  

a) Trung tâm khảo sát nghiên cứu và phát triển thị trường  

- Trung tâm khảo sát nghiên cứu và phát triển thị trường là đơn vị sự nghiệp 

có thu được Bộ Thông tin và Truyên thông ban hành Quyết định số 2349/QĐ-

BTTTT ngày 19/12/2017 quy định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Trung tâm. 

- Trung tâm khảo sát nghiên cứu và phát triển thị trường đã xây dựng trình 

Bộ phương án tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập để trình cấp có 

thẩm quyền giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập (Phiếu trình số 67/PTr-VCNPM ngày 15/3/2022; Phiếu trình số 72/PTr-

VCNPM ngày 24/03/2023).   

 - Biên chế, người lao động: Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo: 

06 người lao động theo hợp đồng  

Trong đó: Tăng trong năm: 01 người lao động theo hợp đồng  

b) Tạp chí Phần mềm và Nội dung số: 

- Tạp chí Phần mềm và Nội dung số Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập 

được thành lập theo Quyết định số 1485/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Phần mềm và Nội dung số. 

- Tại Văn bản số 561/TCCB ngày 12/10/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ, trên 

cơ sở ý kiến góp ý của Cục Báo chí và Vụ Pháp chế, theo đó nhất trí với đề xuất 

giải thể Tạp chí thuộc Viện, đề nghị đơn vị xây dựng Đề án giải thể theo quy định. 
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- Ngày 15/12/2021, đơn vị đã ban hành Văn bản số 383/TB-VCNPM Thông 

báo chấm dứt hoạt động và thực hiện chấm dứt mã số thuế tại Thông báo số 

38160/TB-CTHN-KK ngày 04/8/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội. 

Như vậy, việc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số chưa được phê 

duyệt Đề án giải thể mà thực hiện ban hành văn bản chấm dứt hoạt động của đơn 

vị là  không phù hợp với thẩm quyền và quy trình giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

III. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ (đồng)               

Đơn vị: đồng 

Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm  : 65.149.325 

Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm (Viện) : (1.745.343) 

Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm (Trung 

tâm) 
:  66.894.668 

Trong đó:   

- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính :  

- Trích lập các Quỹ : 66.894.668 

- Kinh phí cải cách tiền lương :  

 (Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 1b ban hành kèm theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC kèm theo Biên bản này). 

IV. Nhận xét: 

1. Việc chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán:  

Đơn vị nộp Báo cáo quyết toán và Báo cáo Tài chính và các tài liệu kế toán 

ngày đảm bảo đúng thời hạn quy định. 

2. Mẫu biểu báo cáo quyết toán:  

- BCTC: đầy đủ danh mục mẫu biểu theo quy định. 

- BCQT: đầy đủ danh mục mẫu biểu theo quy định.  

3. Chấp hành chế độ kế toán, hạch toán và quy định về sử dụng hoá 

đơn chứng từ: 

- Chấp hành chế độ kế toán: đơn vị đã chấp hành đúng theo quy định tại 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. 

- Chấp hành quy định về sử dụng hoá đơn chứng từ: đảm bảo quy định 

- Công tác hạch toán: Đơn vị thực hiện hạch toán và báo cáo theo quy định 

tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

+ Hạch toán các khoản thu chi  đúng MLNS và niên độ NS, khớp đúng giữa 

số liệu trong sổ kế toán, báo cáo quyết toán với chứng từ và với số liệu xác nhận 

của KBNN  

+ Chế độ kế toán: hạch toán đúng tính chất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

4. Về thực hiện xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp 

dưới, đơn vị trực thuộc 

Đơn vị đã thực hiện xét duyệt quyết toán năm 2022 đối với đơn vị trực 

thuộc: Biên bản xét duyệt quyết toán Trung tâm khảo sát nghiên cứu và phát triển 
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thị trường ngày 17/03/2023. Thông báo quyết toán số 62/TB-VCNPM ngày 20 

tháng 03 năm 2023. 

5. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch được giao gắn với kết quả cụ 

thể về tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH và nhiệm vụ được giao. 

5.1. NSNN 

- Kinh phí được sử dụng:  4.770.000.000 đồng. 

- Kinh phí đề nghị quyết toán: 4.716.790.692 đồng.  

* Đánh giá: Đơn vị thực hiện quyết toán đạt 99% so với tổng kinh phí được 

sử dụng. 

5.3. Thu hoạt động sự nghiệp, hoạt động khác 

       Đơn vị: đồng 

Stt Danh mục hoạt động Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ 

 hoàn thành 

(%) 

1 Hoạt động sự nghiệp  100.000.000 2.941.759.678  2942%  

2 Hoạt động khác       

 Tổng  100.000.000 2.941.759.678  2942%  

* Đánh giá: Đơn vị thu đạt 2942% so với kế hoạch giao. Công tác lập kế 

hoạch thu không sát với thực tế, không căn cứ kết quả thực hiện năm 2021 

(1.561.950.493 đồng) để làm căn cứ lập kế hoạch thu của năm 2022. 

6. Chấp hành chế độ chi đối với nguồn NSNN, phí được để lại sử dụng 

gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước 

Về cơ bản, đơn vị chi bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân 

sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

8.3. Quản lý và sử dụng tài sản công: 

a) Chế độ báo cáo: 

- Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản: đơn vị không gửi Văn bản 

báo cáo theo quy định mà chỉ gửi email báo cáo ngày 07/3/2023 (chậm 07 ngày 

theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 130, Nghị định 151/2017/NĐ-CP). 

b) Công tác quản lý và sử dụng: 

b1) Việc ban hành Quy chế, quy định về quản lý và sử dụng tài sản công: 

- Đơn vị đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo Quyết định 

số 57/QĐ-VCNPM ngày15/12/2018 của Viện Công nghiệp phần mềm và nội 

- Đơn vị đã được phê duyệt định mức tài sản chuyên dùng: Viện chưa được 

Lãnh đạo Bộ phê duyệt định mức tài sản chuyên dùng.  

b2) Công tác quản lý và sử dụng 

- Đơn vị đã mở sổ theo dõi đầy đủ/chưa đầy đủ tài sản theo quy định. 

- Tính hao mòn/khấu hao: đơn vị đã thực hiện việc tính hao mòn theo quy 

định.  

- Đơn vị đã thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm tại thời điểm 31/12/2022 

theo quy định. 
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- Tài sản được đưa vào hoạt động kinh doanh, liên doanh, liên kết: Không 

có  

9. Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB):  

- Đơn vị đã ban hành QCCTNB theo Quyết định số 11/QĐ-VCNPM ngày 

29/4/2021. Qua kiểm tra, Một số nội dung chi áp dụng các văn bản đã hết hiệu lực 

(hội nghị và đón đoàn khác nước ngoài). 

V. Kiến nghị: 

2.1. Xây dựng kế hoạch; trình phê duyệt dự toán, KHLCNT; phê duyệt 

dự toán và KHLCNT 

Đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt dự toán và KHLCNT 

của đơn vị: 

- Đề nghị đơn vị gửi Bộ TT&TT các quyết định phê duyệt dự toán ngay khi 

ban hành để giám sát thực hiện theo quy định. 

2.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công: 

- Phối hợp với Bộ TT&TT ban  hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo hướng dẫn tại Công văn số 

3844/BTTTT-KHTC ngày 06/10/2020.  

2.3. Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước: 

Căn cứ số liệu quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt đề nghị Viện thực hiện công khai số liệu quyết toán theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 

61/2017/TT-BTC hướng dẫn công khai quyết toán ngân sách.  

2.4. Quản lý đơn vị trực thuộc 

Đề nghị đơn vị thực hiện các thủ tục giải thể Tạp chí Phần mềm và Nội 

dung số theo đúng quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính Phủ. 

2.5. Quy chế chi tiêu nội bộ:  

Đề nghị Viện rà soát, sửa đổi một số nội dung tại Quy chế chi tiêu nội bộ 

đảm bảo đúng quy định. 

2.5. Các kiến nghị khác:  

- Sau khi được phê duyệt quyết toán, đơn vị tiến hành lưu trữ, bảo quản các 

sổ sách chứng từ kế toán theo qui định hiện hành về lưu trữ tài liệu kế toán. 

- Báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị tại Biên bản này về Bộ TT&TT 

(Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/6/2023. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo số liệu xét duyệt quyết toán năm 

2022 để đơn vị thực hiện theo quy định./.  

  

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c); 

- Vụ trưởng Vụ KHTC; 

- Viện CNPM&NDS  (02b); 

- Lưu: VT, KHTC. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Thị Phương Nhung 
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